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BÁO CÁO

TỔNG KẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH GIỐNG VẬT NUÔI SỐ 16/2004/PL-UBTVQH11 VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI, MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI

Thực hiện nhiệm vụ trình dự án Luật Chăn nuôi từ dự án Pháp lệnh giống vật nuôi (sửa đổi) tại Công văn số 93/UBKHCNMT14 ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trưởng Quốc hội khóa XIV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổng kết thi hành Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 và việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi. 

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo các Bộ, ngành, địa phương cũng như kết quả khảo sát, đánh giá các vấn đề liên quan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Báo cáo tổng kết việc thi hành Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 và việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi với các nội dung cụ thể sau:
Phần I
TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LỆNH GIỐNG VẬT NUÔI 
SỐ 16/2004/PL-UBTVQH11
I. TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LỆNH GIỐNG VẬT NUÔI

1. Ban hành văn bản quy định chi tiết và chỉ đạo, đôn đốc thi hành
Sau khi Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 (gọi tắt là Pháp lệnh giống vật nuôi) được ban hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành 42 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh giống vật nuôi. Cụ thể:

- 02 Nghị định của Chính phủ; 

- 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 

- 36 Quyết định và Thông tư của các bộ, ngành.

(chi tiết tại mục 1 Phụ lục kèm theo).

Nhờ có Pháp lệnh giống vật nuôi và các văn bản QPPL nói trên đã tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về giống vật nuôi đảm bảo hiệu quả; nhiều giống vật nuôi có năng suất, chất lượng cao trên thế giới được nhập về Việt Nam; nhiều giống tốt, năng suất cao phù hợp với các vùng sinh thái được nghiên cứu, chọn tạo trong nước đưa vào sản xuất; …. . Điều này đã góp phần quan trọng chuyển dịch chăn nuôi từ quy mô nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung, trang trại; giá trị sản lượng chăn nuôi tăng bình quân từ 8-12%/năm; chăn nuôi dần trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp.
2. Tình hình phổ biến, tập huấn

a) Tại Trung ương

Ngay sau khi Pháp lệnh giống vật nuôi được ban hành, Cục Nông nghiệp và Nhà xuất bản Nông nghiệp đã in hàng ngàn cuốn chuyển đến các địa phương và các cơ sở chăn nuôi. Bên cạnh đó, Cục Nông nghiệp (trước kia) và Cục Chăn nuôi, hàng năm đã phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo phổ biến Pháp lệnh giống vật nuôi và các văn bản QPPL có liên quan đến các cán bộ quản lý, cán bộ khuyến nông, thú y các cấp tỉnh, huyện và cho các doanh nghiệp, chủ trang trại, gia trại và nông dân có sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi. 

b) Tại các địa phương

Ngay từ cuối năm 2004, tất cả các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức cấp phát Pháp lệnh giống vật nuôi và các văn bản QPPL có liên quan đến người chăn nuôi tại địa phương; tổ chức phổ biến, hướng dẫn và tuyên truyền về các quy định pháp luật tại Pháp lệnh giống vật nuôi trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, TV. 
3. Đảm bảo nguồn lực thực hiện

Để đảm bảo thi hành pháp luật trong Pháp lệnh giống vật nuôi, các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương đã huy động đáng kể về nguồn lực con người và tài chính phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến và đặc biệt triển khai một số nội dung trọng tâm trong Pháp lệnh giống vật nuôi. Cụ thể như sau:

a) Quản lý bảo tồn nguồn gen vật nuôi:

- Đối với giống thủy sản, hàng năm Nhà nước đầu tư 25-30 tỷ đồng cho các hoạt động thu thập, bảo tồn nguồn gen vật nuôi, thủy sản quý hiếm; bảo tồn gắn với khai thác phát triển;
- Đối với giống gia súc gia cầm, cùng với ngân sách Nhà nước, còn nhiều tổ chức quốc tế đầu tư cho hoạt động thu thập, bảo tồn nguồn gen bản địa tại các tỉnh phía Bắc; 

b) Đầu tư phát triển giống vật nuôi:

- Tổng kinh phí xã hội đầu tư cho chương trình phát triển giống vật nuôi giai đoạn 2000-2013 theo Quyết định số 17/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2006 và Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ khoảng 5000 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.300 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 700 tỷ đồng;
- Chương trình giống đã đầu tư hiện đại hóa cơ bản hệ thống chọn tạo, nhân giống gốc vật nuôi, thủy sản của các cơ sở nghiên cứu thuộc các viện trường trong khối nông nghiệp, thủy sản và của một số doanh nghiệp Nhà nước. Ở địa phương đã hoàn thiện và đầu tư xây dựng mới 42 Trung tâm giống vật nuôi, thủy sản làm nhiệm vụ nuôi giữ giống gốc, đặc sản bản địa và nhân giống bố mẹ, giống thương phẩm phục vụ sản xuất;
c) Chương trình trợ giá giống gốc vật nuôi:

- Ở Trung ương: Ngân sách Nhà nước đầu tư cho chương trình trợ giá giống gốc giai đoạn 2004-2014 là 299,4 tỷ đồng, bình quân từ 25-30 tỷ đồng/năm để hỗ trợ cho 41 cơ sở giống chủ yếu thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Nhờ Chương trình mà có rất nhiều giống gốc vật nuôi được nuôi giữ phục vụ cho công tác lai tạo và nhân giống phục vụ sản xuất.

- Ở địa phương: kinh phí hàng năm cho hoạt động này, bình quân giao động từ 1,5-3,0 tỷ đồng/tỉnh/năm, phần lớn chi cho nuôi giữ giống lợn và gia cầm bản địa. Đối tượng thụ hưởng là các trung tâm giống và các hộ chuyên giống.

d) Nghiên cứu khoa học công nghệ về giống vật nuôi:

Tổng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trong 10 năm qua đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ về giống vật nuôi của Viện Chăn nuôi và một số Viện, Trường thuộc khối nông nghiệp khoảng 300 tỷ đồng. 
Nhờ có chương trình giống và đầu tư kinh doanh như nêu ở trên, nhiều loại vật nuôi, thủy sản quý hiếm đã được thu thập, bảo tồn và khôi phục đủ quy mô nhân giống cho nhiều giống gia súc, gia cầm và thủy hải sản quý hiếm: 03 giống lợn và 08 giống gia cầm bản địa; 10 giống thủy hải sản (chi tiết tại mục 2 Phụ lục kèm theo).

Đồng thời nhiều giống gia súc, gia cầm có năng suất, chất lượng cao của các nước chăn nuôi tiên tiến trên thế giới đã được nhập về Việt Nam làm phong phú nguồn gen cho công tác lai tạo giống vật nuôi trong nước (05 giống lợn; 12 giống bò thịt; 02 giống bò sữa; 15 giống gà công nghiệp hướng thịt; 15 giống gà công nghiệp hướng trứng; 04 giống gà kiêm dụng; 06 giống vịt ngoại hướng thịt; 06 giống ngoại hướng trứng; Giống ngan siêu thịt (Ngan Pháp); 03 giống ngỗng; 02 giống chim bồ câu siêu thịt; 02 giống đà điểu; giống tằm lưỡng hệ và ong Ý…(chi tiết tại mục 3 Phụ lục kèm theo).
Các nghiên cứu đã tiếp cận được nhiều công nghệ tiên tiến trên thế giới và lai tạo được nhiều tổ hợp lai tiến bộ kỹ thuật phục vụ cho sản xuất góp phần nâng cao năng suất, tăng sản lượng và giá trị ngành chăn nuôi nói chung năm sau cao hơn năm trước; thu nhập của người chăn nuôi cũng không ngừng được cải thiện.

4. Kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện

a) Kết quả ghi nhận:

Để nắm bắt tình hình tuân thủ các văn bản QPPL về chăn nuôi nói chung, tuân thủ Pháp lệnh giống vật nuôi nói riêng, hàng năm Cục Chăn nuôi đã xây dựng kết hoạch và triển khai thanh kiểm tra các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Kết quả các đợt thanh kiểm tra cho thấy: các cơ quan quản lý chăn nuôi tại các  địa phương (tỉnh, huyện) chưa quan tâm nhiều đến công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định pháp luật của Pháp lệnh giống vật nuôi; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi còn gặp một số vi phạm, đặc biệt là các quy định về quản lý chất lượng giống vật nuôi. Cụ thể:

- Theo báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước chỉ có 17/63 tỉnh thực hiện kiểm tra đánh giá lợn đực giống hàng năm (chiếm 27,0%); có 3/63 không thường xuyên (chiếm 4,8%); còn lại 43/63 tỉnh thành của cả nước không thực hiện (chiếm tỷ lệ 68,2%). 

- Trên 90% trang trại giống tư nhân không khai báo với chính quyền địa phương nơi xây dựng cơ sở giống làm cho việc thống kê và quản lý gặp rất nhiều khó khăn. Các cơ sở giống tư nhân cũng không công bố tiêu chuẩn chất lượng giống, không có hồ sơ lý lịch về nguồn gốc và phẩm cấp giống.

b) Đánh giá các nguyên nhân chưa thi hành đầy đủ quy định pháp luật trong Pháp lệnh giống vật nuôi:

- Do thiếu Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh theo quy định tại Điều 33 Pháp lệnh giống vật nuôi đẫn đến khó điều hành, chỉ đạo thống nhất giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, cơ quan ngang bộ; giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các cấp.

- Do có sự thay đổi của các luật điều tiết nền kinh tế (Luật Đầu tư; Luật Thương mại; Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa; Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật; Luật Thú y; Luật đa dạng sinh học) để thích ứng với xu hướng hội nhập quốc tế, một số Điều, khoản quy định tại Pháp lệnh giống vật nuôi đã không còn hiệu lực hoặc không có tính khả thi trong thực tế. 

- Các cơ quan quản lý tại một số địa phương, người đứng đầu thiếu quan tâm chỉ đạo đôn đốc, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong Pháp lệnh giống vật nuôi, do vậy việc thực hiện chưa đầy đủ.

- Cùng với sự  quản lý thiếu chặt chẽ và ý thức của người chăn nuôi còn hạn chế, do vậy tình hình vi phạm các quy định pháp luật trong Pháp lệnh giống vật nuôi của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LỆNH GIỐNG VẬT NUÔI

Pháp lệnh giống vật nuôi quy định 7 vấn đề lớn tương ứng với 7 Chương: (1) Những quy định chung; (2) Quản lý và bảo tồn nguồn gen vật nuôi; (3) Nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm và công nhận giống vật nuôi mới; (4) Sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; (5) Quản lý chất lượng giống vật nuôi; (6) Thanh tra và giải quyết tranh chấp; (7) Điều khoản thi hành.

Trong quá trình thực hiện các quy định của Pháp lệnh giống vật nuôi bên cạnh những mặt được thì đã phát hiện một số hạn chế cần sửa đổi, bổ sung khi đưa vào Luật chăn nuôi. Cụ thể:

1. Những quy định chung
Những quy định chung, gồm 9 Điều: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; Điều 2. Đối tượng áp dụng; Điều 3. Giải thích từ ngữ; Điều 4. Nguyên tắc hoạt động về giống vật nuôi; Điều 5. Chính sách nhà nước về giống vật nuôi; Điều 6. Giống vật nuôi có gen đã bị biến đổi và giống vật nuôi nhân bản vô tính; Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giống vật nuôi; Điều 8. Khen thưởng; Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm.

a) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ
Quy định pháp luật: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ được quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Pháp lệnh giống vật nuôi.

Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh giống vật nuôi là khá rộng và bao chùm hầu hết các hoạt động liên quan đến công tác giống vật nuôi; đối tượng áp dụng là phù hợp tại Việt Nam và các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam có cam kết, thừa nhận; các thuật ngữ và khái niệm sử dụng trong Pháp lệnh giống vật nuôi đảm bảo được tính khoa học và tính phổ thông. 
Tuy nhiên, một số từ ngữ được giải thích tại Điều 3 chưa phù hợp bản chất và ý nghĩa trong quản lý (khái niệm về hợp tử, ấu trùng). Mặt khác, khi xây dựng Luật chăn nuôi không chỉ bao gồm giống vật nuôi mà cần có các nội dung khác về hoạt động chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi, …. Vậy cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các khái niệm, từ ngữ và các quy định tại phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cho phù hợp.

b) Nguyên tắc hoạt động về giống vật nuôi

Quy định pháp luật: Có 6 nguyên tắc hoạt động về giống vật nuôi quy định tại Điều 4 của Pháp lệnh giống vật nuôi.

Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Để thực hiện các nguyên tắc tại Pháp lệnh giống vật nuôi, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy định chi tiết các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giống vật nuôi; Phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi và chương trình giống vật nuôi đến năm 2020. Các Bộ, ngành đã ban hành văn bản quy định quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế; đảm bảo vật nuôi có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất; danh sách cần bảo tồn các nguồn gen vật nuôi; đảm bảo tính đa dạng sinh học; kết hợp giữa lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài, đảm bảo lợi ích chung của toàn xã hội. Đến nay mặc dù các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành đang có hiệu lực đảm bảo cho thực hiện các nguyên tắc hoạt động về giống vật nuôi. 

Tuy nhiên, khi xây dựng Luật chăn nuôi cần thiết bổ sung nguyên tắc đảm bảo điều kiện tự do kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh chăn nuôi thuộc mọi thành phần kinh tế; không trái với các Luật hiện hành có liên quan.
c) Chính sách của Nhà nước về giống vật nuôi

Quy định pháp luật: Có 6 nhóm chính sách của Nhà nước về giống vật nuôi quy định tại Điều 5 Pháp lệnh giống vật nuôi.
Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Để thực hiện các chính sách của Nhà nước về giống vật nuôi, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt  các Chương trình, Đề án phát triển giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020; cơ chế chính sách hỗ trợ giống vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Các Bộ, ngành đã ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết cho các đề án phát triển giống giống vật nuôi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên cơ sở chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giống vật nuôi. Đồng thời cũng hướng dẫn chính sách hỗ trợ phục hồi giống vật nuôi trong trường hợp bị thiên tai, dịch bệnh gây hậu quả nghiêm trọng. 
Do yếu tố khách quan, các chính sách Nhà nước về giống vật nuôi thời gian qua còn mang nặng tính bao cấp; chưa tạo ra sự đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư; thiếu chính sách về đất đai cho chăn nuôi; chăn nuôi an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường; …. Để đưa vào Luật chăn nuôi cần bổ sung các chính sách cho hoạt động chăn nuôi an toàn thực phẩm gắn với công nghệ cao, thân thiện với môi trường.
d) Giống vật nuôi có gen đã bị biến đổi, giống vật nuôi nhân bản vô tính
Quy định pháp luật: Việc nghiên cứu, chọn, tạo, thử nghiệm, sản xuất, kinh doanh, sử dụng, trao đổi quốc tế và các hoạt động khác đối với giống vật nuôi có gen đã bị biến đổi, giống vật nuôi nhân bản vô tính được quy định tại Điều 6 Pháp lệnh giống vật nuôi. 

Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Giống vật nuôi có gen đã bị biến đổi và giống vật nuôi nhân bản vô tính là vấn đề mới, còn nhiều tranh luận nên để Chính phủ quy định cụ thể là phù hợp với những thay đổi của tình hình thực tiễn trong nước và trên thế giới. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan và chủ quan, đến nay chưa có quy định của Chính phủ về việc nghiên cứu, chọn, tạo, thử nghiệm, sản xuất, kinh doanh, sử dụng, trao đổi quốc tế và các hoạt động khác đối với giống vật nuôi có gen đã bị biến đổi, giống vật nuôi nhân bản vô tính. Điều này làm ảnh hưởng đến việc quản lý các giống vật nuôi biến đổi gen (tằm biến đổi gen) gặp nhiều lúng túng.

đ) Trách nhiệm quản lý nhà nước về giống vật nuôi

Quy định pháp luật: Trách nhiệm quản lý giống vật nuôi từ Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang bộ có liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp đã được quy định tại Điều 7 Pháp lệnh giống vật nuôi.

Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Pháp lệnh đã quy định rõ trách nhiệm chính thuộc về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với giống vật nuôi, Bộ Thủy sản với giống thủy sản trên phạm vi cả nước và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý giống trên địa phương cũng như trách nhiệm phối hợp của các Bộ ngành có liên quan trong hoạt động quản lý Nhà nước về giống vật nuôi là phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý và chức năng của các Bộ ngành, địa phương trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước.

e) Các hành vi bị nghiêm cấm
Quy định pháp luật: Các hành vi trong lĩnh vực giống vật nuôi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 9 Pháp lệnh giống vật nuôi; các quy định chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt được quy định tại Điều 1 và từ Điều 8 đến Điều 22 Nghị định số 47/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ và sau đó được thay thế bởi các quy định tại Điều 1 và từ Điều 21 đến Điều 31 Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ.
Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Nhìn chung, việc quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực giống tại Pháp lệnh giống vật nuôi là đầy đủ, chi tiết, phù hợp với thực tiễn; quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực giống tại Pháp lệnh giống vật nuôi có ý nghĩa quan trọng để răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, theo cấu trúc của hệ thống pháp luật hiện hành, việc quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong Pháp lệnh là trái với Hiến pháp năm 2013. Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013, các hành vi bị cấm chỉ được quy định trong Luật (không phải trong Pháp lệnh). Vì vậy, để quy định các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến giống vật nuôi phải đưa vào Luật chăn nuôi.
2. Quản lý và bảo tồn nguồn gen vật nuôi

Các quy định quản lý và bảo tồn nguồn gen vật nuôi gồm 4 điều: Điều 10. Quản lý nguồn gen vật nuôi; Điều 11. Nội dung bảo tồn nguồn gen vật nuôi; Điều 12. Thu thập, bảo tồn nguồn gen vật nuôi quý hiếm; Điều 13. Trao đổi nguồn gen vật nuôi quý hiếm.

a) Quản lý, bảo tồn nguồn gen vật nuôi và thu thập, bảo tồn nguồn gen vật nuôi
Quy định pháp luật: Quản lý, bảo tồn nguồn gen vật nuôi và thu thập, bảo tồn nguồn gen vật nuôi được quy định tại Điều 10 và Điều 12 Pháp lệnh giống vật nuôi.

Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Những quy định: Nguồn gen vật nuôi là tài sản quốc gia do Nhà nước thống nhất quản lý, nguồn gen vật nuôi ở khu bảo tồn của Nhà nước khi có nhu cầu khai thác, sử dụng phải được phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý nguồn gen vật nuôi tại địa phương; Nhà nước đầu tư và hỗ trợ cho việc thu thập, bảo tồn nguồn gen vật nuôi quý hiếm, xây dựng cơ sở lưu giữ nguồn gen vật nuôi quý hiếm, bảo tồn nguồn gen vật nuôi quý hiếm tại địa phương; tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện việc bảo tồn nguồn gen vật nuôi quý hiếm, ... về cơ bản đang còn phù hợp với thực tiễn sản xuất và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên về trách nhiệm của các địa phương chưa được quy định, nhưng trong thực tế vai trò của địa phương lại rất quan trọng trong các hoạt động bảo tồn nguồn gen, giống bản địa gắn với khai thác phát triển bền vững mà nhiều nơi đang áp dụng có hiệu quả,  như: bảo tồn gà Đông Tảo ở Hưng Yên, Gà Mía ở Sơn Tây, Gà nhiều cựa ở Phú Thọ, Gà H’Mông ở Lào Cai…

Thực hiện trách nhiệm quản lý nguồn gen vật nuôi quý hiếm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập hợp và công bố danh mục chi tiết các giống vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn từ năm 2005 và năm 2012.

b) Trao đổi nguồn gen vật nuôi quý hiếm

Quy định pháp luật: Trao đổi nguồn gen vật nuôi quý hiếm được quy định tại Điều 13 Pháp lệnh giống vật nuôi.

Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, cùng với công bố danh mục giống vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quy định chi tiết việc trao đổi quốc tế các nguồn gen vật nuôi quý hiếm nêu trên.
3. Nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm, và công nhận giống vật nuôi mới

Các quy định quản lý về nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm và công nhận giống vật nuôi mới gồm 5 điều: Điều 14. Nghiên cứu, chọn, tạo giống vật nuôi mới; Điều 15. Khảo nghiệm giống vật nuôi mới; Điều 16. Cơ sở khảo nghiệm giống vật nuôi mới; Điều 17. Đặt tên giống vật nuôi mới; Điều 18. Công nhận giống vật nuôi mới.

a) Nghiên cứu chọn, tạo giống vật nuôi mới và đặt tên giống vật nuôi mới, công nhận giống vật nuôi mới
Quy định pháp luật: Nghiên cứu chọn, tạo giống vật nuôi mới và đặt tên giống vật nuôi mới, công nhận giống vật nuôi mới được quy định tại Điều 14, Điều 17 và Điều 18 Pháp lệnh giống vật nuôi.

Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Pháp lệnh đã đề cập rõ Nhà nước đầu tư và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư nghiên cứu, chọn tạo, công bố chất lượng giống mới và nhân giống, cung ứng giống phục vụ sản xuất; quy định cụ thể cách thức đặt tên giống và đưa vào danh mục giống được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Như vậy về cơ bản những nội dung có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, chọn tạo và đặt tên giống mới đã được đề cập phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, quy định về Danh mục giống vật nuôi được được phép sản xuất, kinh doanh không còn phù hợp với Luật Đầu tư năm 2014 và thông lệ quốc tế cũng như điều kiện cụ thể sản xuất chăn nuôi trong nước hiện nay, cần được sửa đổi, bổ sung trong Luật Chăn nuôi.

b) Khảo nghiệm giống vật nuôi mới

Quy định pháp luật: Khảo nghiệm giống vật nuôi mới được quy định tại Điều 15 và Điều 16 Pháp lệnh giống vật nuôi.

Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Các quy định: Giống vật nuôi mới chỉ được công nhận và đưa vào Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sau khi đã qua khảo nghiệm đạt kết quả theo yêu cầu; Tổ chức, cá nhân có giống vật nuôi mới phải làm hồ sơ xin khảo nghiệm gửi đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cơ sở khảo nghiệm giống vật nuôi mới có trách nhiệm thực hiện khảo nghiệm giống vật nuôi mới theo các quy trình khảo nghiệm đối với từng loài vật nuôi và từng phẩm cấp giống; .... là phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, quy định về việc khảo nghiệm công nhận giống mới đối với giống gia súc, gia cầm nhập khẩu không còn phù hợp với tình hình phát triển chăn nuôi hiện nay vì hầu hết các giống nhập từ các nước trên Thế giới là giống hoặc các tổ hợp lai của những giống vật nuôi truyền thống. Mặt khác, với những tiến bộ của khoa học công nghệ về thông tin, công nghệ gen hiện nay hoàn toàn có thể cho phép tổ chức, cơ quan quản lý và người sử dụng giống có thể biết được chắc chắn về chất lượng, năng suất của một giống mới, vậy cần quy định việc đánh giá thừa nhận chất lượng con giống qua công bố chất lượng.
Quy định quản lý khảo nghiệm giống vật nuôi thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước cũng không còn phù hợp tình hình thực tế, việc này có thể giao cho các hội hoặc hiệp hội chuyên ngành như các nước phát triển (Mỹ, Canada, Úc, ...).
4. Sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi

Các quy định sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi gồm gồm 5 Điều: Điều 19. Điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; Điều 20. Sản xuất, kinh doanh tinh, phôi, trứng và ấu trùng; Điều 21. Nhãn giống vật nuôi; Điều 22. Xuất khẩu giống vật nuôi; Điều 23. Nhập khẩu giống vật nuôi.

a) Điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi và sản xuất, kinh doanh tinh, phôi, trứng giống và ấu trùng

Quy định pháp luật: Điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi và sản xuất, kinh doanh tinh, phôi, trứng giống và ấu trùng được quy định tại Điều 19 và Điều 20 Pháp lệnh giống vật nuôi.

Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Quy định Điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi và sản xuất, kinh doanh tinh, phôi, trứng giống và ấu trùng: Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống vật nuôi; có địa điểm sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi phù hợp quy hoạch của ngành nông nghiệp; ... là phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật thời điểm ban hành. 
Tuy nhiên, trong hệ thống pháp luật nước ta các Luật điều chỉnh các lĩnh vực kinh tế, xã hội đều chi phối đến Pháp lệnh giống vật nuôi nói chung, điều kiện sản xuất kinh doanh giống vật nuôi nói riêng. Hiện nay, các quy định Điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi và sản xuất, kinh doanh tinh, phôi, trứng giống và ấu trùng nêu ở trên là trái với quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và thực tế. Tại khoản 1 Điều 7 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, các doanh nghiệp được quyền tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, chủ động điều chỉnh quy mô và ngành nghề kinh doanh; doanh nghiệp được tự do kinh doanh những ngành, nghề mà luật không cấm; quy hoạch ngành nông nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong khi đó hiện nay còn nhiều tỉnh chưa có quy hoạch ngành nông nghiệp nói chung, chăn nuôi nói riêng (năm 2013 còn 14 tỉnh và năm 2016 còn 8 tỉnh chưa có quy hoạch).  

b) Xuất khẩu và nhập khẩu giống vật nuôi

Quy định pháp luật: Xuất khẩu và nhập khẩu giống vật nuôi được quy định tại Điều 22 và Điều 23 Pháp lệnh giống vật nuôi.

Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Các quy định: Tổ chức, cá nhân được xuất khẩu giống vật nuôi không có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản ban hành; Tổ chức, cá nhân trao đổi với nước ngoài những giống vật nuôi quý hiếm có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học hoặc các mục đích đặc biệt khác phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giống vật nuôi chưa có trong Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh để nghiên cứu, khảo nghiệm, kiểm định hoặc trong các trường hợp đặc biệt khác phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép; ... là phù hợp quy định pháp luật thời điểm ban hành. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về xuất khẩu giống vật nuôi quý hiếm, Bộ Nông nghiệp và Phát nông thôn đã ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu. 

Tuy nhiên, hiện nay Luật Đa dạnh sinh học số 20/2008/QH12 đã ban hành và có hiệu lực. Theo đó, quy định nhập khẩu giống vật nuôi chưa có trong danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại khoản 2 Điều 23 Pháp lệnh giống vật nuôi có một số nội dung trùng lắp và một số nội dung trái với quy định tại Điều 46 Luật Đa dạnh sinh học số 20/2008/QH12, cần được sửa đổi và bổ sung khi xây dựng Luật Chăn nuôi.
5. Quản lý chất lượng giống vật nuôi

Các quy định quản lý chất lượng giống vật nuôi, gồm 6 Điều: Điều 24. Nguyên tắc quản lý chất lượng giống vật nuôi; Điều 25. Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi; Điều 26. Công bố tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi; Điều 27. Công bố chất lượng giống vật nuôi phù hợp tiêu chuẩn; Điều 28. Kiểm định giống vật nuôi; Điều 29. Kiểm dịch giống vật nuôi.
a) Nguyên tắc quản lý chất lượng giống vật nuôi

Quy định pháp luật:  Nguyên tắc quản lý chất lượng giống vật nuôi được quy định tại Điều 24 Pháp lệnh giống vật nuôi.

Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Các quy định: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi phải chịu trách nhiệm về chất lượng giống vật nuôi do mình sản xuất, kinh doanh thông qua việc công bố tiêu chuẩn chất lượng là phù hợp quy định pháp luật. 

Tuy nhiên, quy định đồng thời công bố tiêu chuẩn chất lượng và công bố chất lượng giống vật nuôi phù hợp tiêu chuẩn là không phù hợp với thực tế sản xuất và quy định tại Luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật số 68/2011/QH11 (Việc áp dụng tiêu chuẩn là tự nguyện), cần được sửa đổi, bổ sung khi xây dựng Luật Chăn nuôi.
b) Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi, công bố tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi, công bố chất lượng giống vật nuôi phù hợp tiêu chuẩn

Quy định pháp luật: Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi, công bố tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi, công bố chất lượng giống vật nuôi phù hợp tiêu chuẩn được quy định tại Điều 25, Điều 26 và Điều 27 Pháp lệnh giống vật nuôi.

Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Thực hiện quy định về tiêu chuẩn ngành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn ngành.
Tuy nhiên, việc quy định về tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi có một số điều khoản trái với quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006QH11: Quy định hệ thống tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi bao gồm Tiêu chuẩn ngành (khoản 1 Điều 25); Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành danh mục giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn ngành (khoản 2 Điều 25). Trong khi đó, Điều 10 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 không quy định Tiêu chuẩn ngành trong hệ thống tiêu chuẩn. 

Mặt khác, các quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi có trong danh mục phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành phải công bố tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi do mình sản xuất, kinh doanh; tiêu chuẩn công bố không được thấp hơn tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn ngành tương ứng (khoản 1 Điều 26) cũng là trái với quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006QH1: các tổ chức kinh tế, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trách nhiệm xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở (khoản 3 Điều 11 tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật); Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên thành tựu khoa học và công nghệ, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở và tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật có liên quan (Khoản 2 và khoản 3 Điều 20 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn).

c) Kiểm dịch giống vật nuôi

Quy định pháp luật: Kiểm dịch giống vật nuôi được quy định tại Điều 29 Pháp lệnh giống vật nuôi.

Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Quy định: Tổ chức, cá nhân chọn, tạo, sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống vật nuôi phải thực hiện việc kiểm dịch theo quy định của pháp luật về thú y là phù hợp quy định Pháp luật hiện hành.
6. Thanh tra và giải quyết tranh chấp

Các quy định thanh tra và giải quyết tranh chấp về giống vật nuôi gồm 2 điều: Điều 30. Thanh tra giống vật nuôi; Điều 31. Giải quyết tranh chấp quyền tác giả giống vật nuôi.

Quy định pháp luật:  thanh tra và giải quyết tranh chấp về giống vật nuôi được quy định tại Điều 29 và Điều 30 Pháp lệnh giống vật nuôi.

Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Pháp lệnh không quy định chi tiết mà dẫn chiếu áp dụng các nội dung này theo quy định của luật pháp về Thanh tra dẫn đến khó thực hiện trong lĩnh vực đặc thù này.
7. Hướng dẫn thi hành

Quy định pháp luật: Quy định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh giống vật nuôi được quy định tại Điều 33. 

Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Theo quy định, Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại còn thiếu Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh theo quy định tại Điều 33 Pháp lệnh giống vật nuôi. Điều này dẫn đến trách nhiệm quản lý giống vật nuôi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, cơ quan ngang bộ; trách nhiệm Ủy ban nhân dân các cấp là không rõ ràng, sự gắn kết không chặt chẽ.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả cơ bản đã đạt được 

- Các quy định pháp luật trong Pháp lệnh giống vật nuôi và các văn bản có liên quan từ năm 2004 đến nay đã tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về giống vật nuôi đảm bảo hiệu quả;

- Các Bộ ngành và các địa phương đã tổ chức phổ biến và triển khai Pháp lệnh giống vật nuôi trên phạm vi cả nước; đã in ấn và đăng tải nội dung của Pháp lệnh qua phát hành sách và các phương tiện thông tin đại chúng;

- Đã huy động khá lớn nguồn lực đầu tư phát triển giống, làm thay đổi và nâng cao đáng kể năng lực nghiên cứu, chọn tạo và cung ứng giống vật nuôi, thủy sản cho sản xuất:

+ Xã hội hóa đầu tư phát triển giống vật nuôi đã thu hút nhiều nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

+ Hạ tầng cơ sở vật chất cho hệ thống chọn tạo, nhân giống từ Trung ương đến các địa phương được đầu tư nâng cấp, trong đó đáng chú ý là các cơ sở giống gốc ở các Viện, Trường và các Trung tâm giống ở các địa phương.

+ Nhập bổ sung số lượng lớn các dòng, giống vật nuôi cao sản của thế giới. Cùng với nguồn gen và giống bản địa phong phú đã tạo cho Việt Nam trở thành quốc gia khá đa dạng về giống vật nuôi, thuỷ sản hiện nay.

+ Đã chọn lọc, lai tạo được hàng trăm các tổ hợp con lai có năng suất, chất lượng tốt cung cấp cho sản xuất, góp phần đưa năng suất và sản lượng các sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam tăng trên 2,5 lần trong 10 năm qua.

- Nhờ có Pháp lệnh giống vật nuôi và các văn bản có liên quan từ năm 2004 đến nay đã tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về giống vật nuôi đảm bảo hiệu quả; nhiều giống vật nuôi có năng suất, chất lượng cao trên thế giới được nhập về Việt Nam; nhiều giống tốt, năng suất cao phù hợp với các vùng sinh thái được nghiên cứu, chọn tạo trong nước đưa vào sản xuất; …. . Điều này đã góp phần quan trọng chuyển dịch chăn nuôi từ quy mô nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung, trang trại; giá trị sản lượng chăn nuôi tăng bình quân từ 8-12%/năm; chăn nuôi dần trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp.
2. Những hạn chế, tồn tại

Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực nêu trên, Pháp lệnh giống vật nuôi đã bộc lộ những hạn chế, tồn tại cụ thể như sau:

- Về thẩm quyền quy định tại Pháp lệnh giống vật nuôi, đến thời điểm hiện tại còn thiếu một số văn bản của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh; quy định về quản lý giống vật nuôi có gen đã bị biến đổi, giống vật nuôi nhân bản vô tính, việc điều hành và thực hiện Pháp lệnh giống vật nuôi còn một số lúng túng, chưa đồng bộ;

- Trong xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu, các luật liên quan điều tiết nền kinh tế Việt Nam đã có sự thay đổi (Luật Đầu tư; Luật Thương mại; Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa; Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật; Luật Thú y; Luật đa dạng sinh học), một số Điều, khoản quy định tại Pháp lệnh giống vật nuôi đã không còn tính thống nhất, đồng bộ với các Luật nói trên và không có tính khả thi trong thực tế. 

- Pháp lệnh chưa đề cập rõ vai trò của địa phương trong công tác bảo tồn nguồn gen vật nuôi quý hiếm, vì trong thực tế sản xuất hiện nay công tác bảo tồn nhiều loại giống vật nuôi bản địa lại do chính các địa phương có nguồn gốc xuất xứ giống thực hiện rất có hiệu quả, như Hưng Yên với giống gà Đông Tảo, Phú Thọ với giống gà Chín cựa, Quảng Ninh với giống lợn Móng Cái, Lào Cai với giống gà H’mông hay bò H’mông ở Hà Giang…

- Triển khai Pháp lệnh giống vật nuôi chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt, đa số các địa phương mới chỉ tập trung vào các nội dung đầu tư và hỗ trợ phát triển giống vật nuôi từ nguồn ngân sách hạn hẹp, còn các nội dung khác chưa triển khai đáng kể.

- Hoạt động quản lý giống vật nuôi còn nhiều yếu kém, không ít nội dung của Pháp lệnh về quản lý giống chưa được thực hiện hoặc thực hiện mang tính hình thức, như: lý lịch giống, mã số giống, công bố tiêu chuẩn chất lượng giống… có không ít địa phương chưa triển khai hoạt động quản lý chất lượng con giống, chưa xử lý vi phạm về vấn đề giống vật nuôi.

- Công tác lai tạo giống tùy tiện, chủ quan, thiếu chuyên nghiệp, chạy theo thị hiếu của người chăn nuôi một cách thụ động mà không có định hướng phát triển đã dẫn đến một thực trạng “tạp canh” trong sử dụng giống vật nuôi, nhất là đối với chăn nuôi gia cầm các loại gà lông màu, gà thả vườn trong khu vực chăn nuôi nông hộ hiện nay.

- Hệ thống nghiên cứu, chọn tạo giống vật nuôi vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực sở hữu Nhà nước và chưa thực sự thoát khỏi thói quen bao cấp “cán bộ làm công tác nghiên cứu chọn tạo giống chạy theo tư tưởng sống bằng đề tài, dự án… chứ không phải bằng các sản phẩm giống chọn tạo cung cấp cho thị trường”. Trong khi đó hệ thống giống của các doanh nghiệp tư nhân trong nước thì thiếu chuyên môn, chuyên gia sâu về di truyền, giống và rất khó tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

- Năng suất giống cá biệt của từng cấp giống hoặc cá thể giống của Việt Nam không thấp nhiều so với quốc tế, nhưng năng suất tổng thể thì rất thấp so với các nước phát triển, ví dụ năng suất của lợn nái: tổng đàn lợn nái của Việt Nam 3,8 triệu con, nhưng một năm chỉ có khoảng 48 triệu lợn thịt xuất chuồng (chưa tính số lợn sữa quay và lợn choai xuất khẩu), trong khi ở Mỹ có 5,1 triệu lợn nái, thì số lượng lợn xuất chuồng là 110 triệu con/năm; bình quân số lợn con cai sữa với lợn nái ngoại sản xuất đại trà trong nước từ 16-18 con/nái/năm, trong khi ở Pháp 23-24 con, Đan Mạch 26-28 con.
Phần II
TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI, MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI
Bên cạnh giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi, bảo vệ môi trường là các lĩnh vực đặc thù có quan hệ trực tiếp đến việc phát triển bền vững của ngành chăn nuôi. Tuy nhiên, đến nay trong hệ thống pháp luật của ta chưa có văn bản luật chuyên ngành cho lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi, bảo vệ môi trường (gọi tắt là lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi). Để quản lý ngành chăn nuôi nói chung, quản lý thức ăn chăn nuôi và môi trường chăn nuôi nói riêng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ yếu vận dụng các quy định có liên quan tại các luật và văn bản quy phạm pháp luật (văn bản QPPL) của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT QUẢN LÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI
1. Các văn bản quản lý 
Liên quan đến quản lý thức ăn chăn nuôi hiện nay có 45 Văn bản (07 luật; 14 Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; 24 thông tư, quyết định của các Bộ, ngành (chi tiết tại mục 4 Phụ lục kèm theo).

2. Kết quả thực hiện các quy định pháp luật

a) Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Quy định pháp luật: Quy định pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực thức ăn chăn nuôi được vận dụng quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Về cơ bản, các quy định tại Điều 1 đến Điều 58 và 64 đến Điều 68 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 và Điều 1 đến Điều 19 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ là phù hợp cho việc vận dụng cho việc ban hành, công bố, áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, quy định tại điểm c và điểm d Điều 59 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 và quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 20 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ không còn phù hợp với thực tế.

Khi quy định Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì xây dựng; thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; ... đã làm ảnh hưởng đến tiến độ công nhận và ban hành các tiêu chuẩn và quy chuẩn tương ứng nêu trên. Đồng thời các bộ, cơ quan ngang bộ là cơ quan xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quóc gia lại giảm trách nhiệm là không phù hợp thực tế.

b) Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và an toàn thực phẩm

Quy định pháp luật: Quy định pháp luật về Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và an toàn thực phẩm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi được vận dụng quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/10/2010, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Nhìn chung các quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12, Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008  và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ là phù hợp cho việc vận dụng quản lý chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi thời gian qua. Tuy nhiên, thực tế hiện nay việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi diễn biến rất phức tạp và việc quản lý lưu thông trên thị trường cần có quy định cụ thể (đặc thù của thức ăn chăn nuôi).

c) Sản xuất và kinh doanh

Quy định pháp luật: Quy định sản xuất và kinh doanh lĩnh vực thức ăn chăn nuôi được vận dụng quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2015, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định và hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật đầu tư, Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Nhìn chung các quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Luật thương mại số 36/2005/QH11, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, Nghị định số 187/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2010/NĐ-CP của Chính phủ là phù hợp cho việc vận dụng quản lý sản xuất và kinh doanh lĩnh vực thức ăn chăn nuôi thời gian qua. Tuy nhiên, hiện nay Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực, một số điều kiện sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Mặt khác, để sản xuất và lưu thông thức ăn chăn nuôi trên thị trường, ngoài việc áp dụng các quy đinh pháp luật về sản xuất, kinh doanh, cũng cần thiết phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật và an toàn vệ sinh thực phẩm. Điều này cần thiết có sự thống nhất và đưa vào luật quản lý chuyên ngành (Luật Chăn nuôi).

d) Xử lý vi phạm

Quy định pháp luật: Xử lý vi phạm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi được vận dụng quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.
Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Về cơ bản các quy định tại Điều 1 đến Điều 20 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13, Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 và Điều 1 đến Điều 4, Điều 32 đến Điều 43 Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ là phù hợp cho việc vận dụng phát hiện các hành vi vi phạm hành chính, xác định các hình thức xử phạt, mức độ xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

Tuy nhiên các mức phạt tiền tối đa quy định tại Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 là chưa cao và chưa cụ thể cho lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI

1. Các văn bản quản lý 

Liên quan đến quản lý môi trường chăn nuôi hiện nay có 21 Văn bản (03 luật;  01 Pháp lệnh; 09 Nghị định, Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; 08 thông tư, chỉ thị và Quy chuẩn ký thuật của các Bộ, ngành (chi tiết tại mục 5 Phụ lục kèm theo).
2. Kết quả thực hiện các quy định pháp luật

a) Quy định pháp luật: Khác với quy định pháp luật quản lý thức ăn chăn nuôi, các quy định quản lý chất thải chăn nuôi, bảo vệ môi trường hầu như chưa có quy định cụ thể tại các Luật có liên quan (chỉ qui định mang tính lồng ghép và quy định chung chung). Ví dụ: 

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 quy định tại Khoản 3, Điều 69: khu chăn nuôi tập trung phải có phương án bảo vệ môi trường và đáp ứng các yêu cầu; khu chăn nuôi tập trung phải có phương án bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu sau như bảo đảm vệ sinh môi trường đối với khu dân cư; thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn theo quy định về quản lý chất thải; chuồng, trại phải được vệ sinh định kỳ; bảo đảm phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh; xác vật nuôi bị chết do dịch bệnh phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại và vệ sinh phòng bệnh.

- Luật phòng chống bệnh truyền số 03/2007/QH12 quy định tại Điều 15: vệ sinh trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, tiêu hủy gia súc, gia cầm và động vật khác phải đảm bảo vệ sinh môi trường, không gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước sinh hoạt.

- Luật thú y số 79/2015/QH13 quy định tại khoản 2 Điều 5:  Chất thải trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phải được xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đối với hệ thống nuôi trồng thủy sản kín, nguồn nước nuôi phải bảo đảm chất lượng; nước thải, chất thải phải được xử lý trước khi xả thải bảo đảm vệ sinh thú y và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBBTVQH  quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 và điểm b khoản 1 Điều 28: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi phải có địa điểm sản xuất, kinh doanh đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp lệnh thú y, pháp lệnh thủy sản và pháp luật về bảo vệ môi trường; cơ sở kiểm định giống vật nuôi phải có địa điểm phù hợp, vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp lệnh thú y, pháp lệnh thủy sản và pháp luật về bảo vệ môi trường.
b) Tình hình thực hiện, đánh giá và khuyến nghị: Do thiếu các quy định cụ thể về quản lý chất thải chăn nuôi, bảo vệ môi trường tại các Luật có liên quan, vì vậy trong thời gian qua việc quản lý lĩnh vực này còn nhiều lúng túng, hiệu quả chưa đạt như mong muốn.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT QUẢN LÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI, MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI

1. Mặt được

a) Hiện nay các văn bản quản lý về thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi là khá nhiều. Bên cạnh các quy định tại các Luật có liên quan (Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số, Luật An toàn thực phẩm, Luật Đầu tư, Luật thương mại, Luật bảo vệ môi trường, Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, Luật thú y, ...), có các Nghị định, quyết định, chỉ thị của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; 

b) Các Bộ ngành và các địa phương đã xây dựng và ban hành nhiều Văn bản QPPL triển khai các quy định pháp luật quản lý thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi tại các Luật, Nghị định có liên quan;

c) Nhờ có sự phong phú và đầy đủ và kịp thời các quy định pháp luật nêu trên, thời gian qua việc quản lý thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi đã đạt được những thành tựu nhất định (đặc biệt lĩnh vực thức ăn chăn nuôi).

2. Một số tồn tại

a)  Đến nay chưa có văn bản luật chuyên ngành cho lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi, bảo vệ môi trường; Để quản lý ngành chăn nuôi nói chung, quản lý thức ăn chăn nuôi và môi trường chăn nuôi nói riêng, các cơ quan từ Trung ương đến các địa phương chủ yếu vận dụng các quy định có liên quan tại các luật và văn bản quy phạm pháp luật (văn bản QPPL) của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành;

b) Cũng do vận dụng từ nhiều nguồn văn bản QPPL, nên việc quản lý thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi thời gian qua tại nhiều cơ quan Trung ương và địa phương không thống nhất cách hiểu, cách xử lý, ... nên hiệu quả quản lý còn nhiều bất cập (đặc biệt lĩnh vực môi trường chăn nuôi).

Phần III
ĐỀ NGHỊ DỰ ÁN XÂY DỰNG LUẬT CHĂN NUÔI

I. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CON GIỐNG
1. Mục tiêu cần đạt được
Nâng cao chất lượng đàn giống để có năng suất sinh sản cao, chất lượng sản phẩm chăn nuôi phù hợp và đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu; hạn chế việc nhân giống từ các đàn gia súc, gia cầm thương phẩm, chất lượng kém; nâng cao nhận thức của người chăn nuôi về tầm quan trọng chất lượng giống và ảnh hưởng của chất lượng đàn sinh sản đến chất lượng sản phẩm.

2. Nội dung chính của chính sách
Quy định các điều kiện cụ thể đối với các cơ sở giống. Xây dựng các tiêu chí về chất lượng giống đối với từng loại vật nuôi, tập trung vào cơ sở nuôi giống thuần. Quy định các hình thúc khuyến khích và hỗ trợ để áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng đàn giống vật nuôi trong nước, trong đó có việc nhập khẩu giống mới, khai thác các ưu thế đặc biệt của giống nội địa. Ưu tiên phát triển các cơ sở giống tư nhân hiện đại hóa và nâng cao năng lực công nghệ giống vật nuôi.

II. ĐA DẠNG HÓA VÀ BẢO TỒN NGUỒN GEN VẬT NUÔI
1. Mục tiêu cần đạt được

Bảo tồn, phát triển các nguồn gen giống vật nuôi bản địa; các nguồn gen quý hiếm nhập khẩu có giá trị cao về kinh tế-xã hội; khai thác hiệu quả, có chọn lọc các ưu thế của từng loại nguồn gen vật nuôi để phục vụ việc lai tạo, sản xuất hàng hóa các sản phẩm chăn nuôi có chất lượng cao đáp ứng như cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

2. Nội dung chính của chính sách
Quy định các tiêu chí đối với việc xác định nguồn gen bản địa, quý hiếm; điều kiện đối với các cơ sở nghiên cứu, nuôi giữ và khai thác nguồn gen bản địa, quý hiếm,; nghiêm cấm xuất khẩu thương mại các nguồn gen vật nuôi bản địa đã được xác định cũng như chưa xác định được giá trị kinh tế - xã hội. Xã hội hóa cơ sở bảo tồn, ưu tiên bảo tồn tại chỗ, bảo tồn kết hợp khai thác thương mại các nguồn gen.  

III. PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP, BỀN VỮNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Mục tiêu cần đạt được
Phát triển mạnh chăn nuôi công nghiệp hiện đại để sản xuất hàng hóa; phù hợp điều kiện tự nhiên từng vùng, miền; không gây ô nhiễm môi trường, không gây mất cân bằng hệ sinh thái động, thực vật tự nhiên. 

2. Nội dung chính của chính sách
Quy định phát triển chăn nuôi theo quy hoạch phù hợp từng vùng, miền; khai thác lợi thế của điều kiện tự nhiên, xã hội của các vùng khác nhau; khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi trang trại, công nghiệp hiện đại, áp dụng nghệ cao trong xây dựng cơ sở hạ tầng, chuồng trại, sản xuất thức ăn chăn nuôi, xử lý môi trường.  

IV. AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHĂN NUÔI
1. Mục tiêu cần đạt được
Các sản phẩm chăn nuôi đạt các yêu cầu về vệ sinh san toàn thực phẩm, không gây tổn hại sức khỏe con người, đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong nước và đạt tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm xuất khẩu; có khả năng truy xuất nguồn gốc.

2. Nội dung chính của chính sách
Quy định các điều kiện chăn nuôi đảm bảo vệ sinh, an toàn dịch bệnh; ngăn ngừa việc sử dụng các chất độc hại trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ; khuyến khích và hỗ trợ sử dụng các sản phẩm an toàn trong chăn nuôi hỗ trợ tuyên truyền nâng cao nhận thức của người chăn nuôi về an toàn thực phẩm; tăng cuwognf thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các khâu trong chăn nuôi; khuyến khích và hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo chuỗi hàng hóa khép kín cùng với việc áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp; hỗ trợ và khuyến khích áp dụng các quy trình thực hành chăn nuôi tốt.

V. NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
1. Mục tiêu cần đạt được
Phát triển chăn nuôi tạo ra hàng hóa có chất lượng cao, giá thành sản phẩm thấp, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế. 

3. Nội dung chính của chính sách

Định hướng phát triển nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phá triển nguồn lực phục vụ chăn nuôi; quy định các điều kiện về đất đai cho trang trại, trồng các loại cây làm thức ăn chăn nuôi; khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào phát triển các dịch vụ phục chăn nuôi, phát triển chăn nuôi hàng hóa và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chăn nuôi Việt Nam. 
Trên đây là Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổng kết tình hình thi hành Pháp lệnh giống vật nuôi và thi hành pháp luật về thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi; đề nghị Dự án xây dựng Luật chăn nuôi./.
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

PHỤ LỤC
(Kèm theo Báo cáo Tổng kết thi hành Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 và thi hành pháp luật trong lĩnh vực thức ăn chăn nuô, môi trường chăn nuôi của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1. Các văn bản QPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh giống vật nuôi
1.1. Nghị định số 47/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi; 

1.2. Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi; 

1.3. Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 về Phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi đến năm 2020;

1.4. Quyết định số 17/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 225/1999/QĐ-TTG ngày 10 tháng 12 năm 1999 về Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi  và cây giống lâm nghiệp đến năm 2010; 

1.5. Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020;

1.6. Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

1.7. Quyết định số 67/2005/QĐ-BNN ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh; 

1.8. Quyết định số 07/2005/QĐ-BNN ngày 31 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống; 

1.9. Quyết định số 66/2005/QĐ-BNN ngày 30 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống; 

1.10. Quyết định số 13/2007/QĐ-BNN ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống; 

1.11. Quyết định số 108/2007/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống; 

1.12. Quyết định số 88/2005/QĐ-BNN ngày 27 tháng 12 năm 2005 và Thông tư số 06/2012/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 02 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn;

1.13. Thông tư liên tịch số 15/2007/TTLT-BTC-BNN ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp đến năm 2010; 

1.14. Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020; 

1.15. Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2010 và Thông tư số 21/2014/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

1.16. Quyết định số 67/2005/QĐ-BNN ngày 31 tháng 10 năm 2005 về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh; 

1.17. Quyết định số 42/2007/QĐ-BNN ngày 03 tháng 6 năm 2007 về việc bổ sung Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Quyết định số 67/2005/QĐ-BNN; 

1.18. Quyết định số 3205/QĐ-BNN ngày 17 tháng 10 năm 2008 về việc bổ sung Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Quyết định số 67/2005/QĐ-BNN; 

1.19. Quyết định 4004/QĐ-BNN ngày 16 tháng 12 năm 2008 về việc bổ sung Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Quyết định số 67/2005/QĐ-BNN; 

1.20. Thông tư số 01/2010/TT-BNNPTNT ngày 07 tháng 01 năm 2010 về việc bổ sung Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh; 

1.21. Thông tư số 33/2010/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 6 năm 2010 về việc bổ sung Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh; 

1.22. Thông tư số 58/2011/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 8 năm 2011 về việc bổ sung Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh; 

1.23. Thông tư số 49/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 về việc bổ sung Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh; 

1.24. Thông tư số 18/2013/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 3 năm 2013 về việc bổ sung Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh; 

1.25. Thông tư số 18/2014/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 6 năm 2014 về việc bổ sung Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh; 

1.26. Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 7 năm 2015 về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam (Thông tư này thay thế Quyết định số 67/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005 và các Danh mục bổ sung đến ngày 23/6/2014 tại Thông tư số 18/2014/TT-BNNPTNT);

1.27. Quyết định số 57/2008/QĐ-BNN ngày 02 tháng 5 năm 2008 về việc ban hành Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh;

1.28.Quyết định số 78/2004/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2004 về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu;

1.29. Thông tư số 02/2011/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 01 năm 2011 về việc Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi;

1.30. Quyết định số 88/2005/QĐ-BNN ngày 27 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn; 

1.31. Thông tư số 06/2012/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 02 năm 2012 về việc ban hành Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn; 

1.32. Quyết định số 43/2006/QĐ-BNN ngày 01 tháng 6 năm 2006 về việc ban hành quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm;

1.33. Thông tư số 43/2011/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 6 năm 2011 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định bò giống hướng sữa, hướng thịt, gà giống, vịt giống; 
1.34. Thông tư số 72/2011/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2011 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định dê giống, ngan giống, tằm giống, thỏ giống và trâu giống; 
1.35. Thông tư số 41/2012/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 8 năm 2012 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định bò giống đà điểu, ong mật giống; 
1.36. Thông tư số 31/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 6 năm 2013 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống;

1.37. Quyết định số 78/2004/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2004 về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu;

1.38. Quyết định số 77/2004/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2004 về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn ngành; 
1.39. Thông tư số 43/2011/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 6 năm 2011 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định bò giống hướng sữa, hướng thịt, gà giống, vịt giống; 
1.40. Thông tư số 72/2011/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2011 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định dê giống, ngan giống, tằm giống, thỏ giống và trâu giống; 
1.41. Thông tư số 41/2012/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 8 năm 2012 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định bò giống đà điểu, ong mật giống; 
1.42. Thông tư số 31/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 6 năm 2013 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống.
2. Các giống gia súc, gia cầm và thủy hải sản quý hiếm được thu thập, bảo tồn
2.1. Giống lợn: lợn Ỉ, lợn Mường Khương, lợn Lang Hồng, 
2.2. Các gióng gia cầm: gà H’Mông, gà Hồ, gà Đông Tảo, gà Mía, gà Lôi, vịt Bầu Quỳ, vịt Bầu Bến, vịt Kỳ Lừa;

2.3. Các giống thủy, hải sản: cá Dầm Xanh Anh Vũ, cá Trình Mun, Bào Ngư, Lăng Chấm, San Hô Đỏ, Đồi Mồi, cá Song, cá Nheo, cá Trình, cá Mú; 
3.  Các giống gia súc, gia cầm và ong, tằm nhập ngoại
3.1. Giống lợn: Yorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain, Pietrain kháng stress, Meishan (VCN-MS15); 
3.2. Giống bò thịt: Red Sindhi, Sahiwal, Brahman, Droughtmaster, Angus, Limousine, Crimousine, Simmental, Charolaise, Hereford, Santa Gertrudis, Blanc Bleu Belge (BBB); 
3.3. Giống bò sữa: Holstein Friesian và Jersey; 
3.4. Giống gà công nghiệp hướng thịt: Avian, Lohmann, AA (Arbor Acres), Hubbard, Cobb, Ross, ISA MPK, ISA Color, Indian River Meat; Kabir, JA 57, Sasso; Redbro; Nagoya; 
3.5. Giống gà công nghiệp hướng trứng: Leghorn, Goldline 54, Brown Nick, Hyline, Lohmann Brown, Hisex Brown, ISA Brown, Babcock- 380, Novogen (Novo White và Novo Brown), VCN-G15, Isa Warren, I Shaver, Dominant, Ai Cập, Newhampshire Godollo, Yellow Godollo VCN-Z15; 
3.6. Giống gà kiêm dụng: Tam Hoàng (Jiangcun và 882), Lương Phượng (hoặc LV), Sao, Grimaud;
3.7. Giống vịt ngoại hướng thịt: CV SuperM (SM, SM2, SM2i, SM3, SM3SH), Star53, Star76, M14, M15, Szarwas; 
3.8. Giống ngoại hướng trứng: Triết Giang, TC, CV2000 Layer, Khaki Campbell, TsN15-Đại Xuyên, Star13; 
3.9. Giống ngan siêu thịt: Ngan Pháp (R31, R51, R71); 
3.10. Giống ngỗng: Rheinland, Landes, Hungari; 
3.11. Giống chim bồ câu siêu thịt: Titan, Mimas; 
3.12. Giống đà điểu: Châu Phi, Châu Úc; 
3.13. Giống tằm lưỡng hệ ;

3.14. Giống ong: ong Ý….
4. Các Văn bản quản lý lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
4.1. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

4.2. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

4.3. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/10/2010;

4.4. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

4.5. Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2015;

4.6. Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

4.7. Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13; 

4.8. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP n gày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

4.9. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

4.10. Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

4.11. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định và hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật đầu tư;

4.12. Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

4.13. Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

4.14. Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;
4.15. Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

4.16.Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, giống cây trồng, nuôi động vật rừng thông thường, chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm;

4.17. Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi,  thức ăn chăn nuôi;

4.18. Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

4.19. Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại;
4.20. Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

4.21. Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu;

4.22. Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

4.23. Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

4.24. Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

4.25. Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

4.26. Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi;

4.27. Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

4.28. Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam;

4.29. Thông tư số 50/2012/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Bãi bỏ Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008; bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011;
4.30. Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011 và Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011;
4.31. Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

4.32.Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi;
4.33. Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi;

4.34.Thông tư số 20/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp;
4.35. Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam;
4.36. Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
4.37. Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;
4.38. Thông tư số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
4.39. Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;
4.40. Thông tư số 42 /2015/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam;
4.41. Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNT sua đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi;

4.42. Thông tư số 01/2016/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi;
4.43. Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Danh Mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với Mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam;

4.44. Thông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi;

4.45. Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN ngày 03/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Danh mục bổ sung thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam.

5. Các văn bản quản lý lĩnh vực môi trường chăn nuôi
5.1. Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2015;

5.2. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007;
5.3. Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/06/2015;
5.4. Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBBTVQH ngày 24/3/2004;

5.5. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

5.6. Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ moi trường đối với nước thải;

5.7. Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

5.8. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

5.9. Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

5.10. Quyết định số 328/2005/QĐ-TTg ngày 12/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010;
5.11. Nghị định 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm;

5.12. Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính Phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi;

5.13. Chỉ thị 10/2015/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản;

5.14. Thông tư 04/2012/TT-BTNMT, ngày 08/5/2012 Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

5.15. Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

5.16. Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý chất thải nguy hại;

5.17. Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý;

5.18. Chỉ thị số 36/2008/CT-BNN ngày 20/2/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc tăng cường các hoạt động BVMT trong nông nghiệp và PTNT;

5.19. QCVN 01 - 14: 2010/BNNPTNT – Điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học;

5.20. QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT – Điều kiện trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học;

5.21. QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.
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